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Phần I 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023 

 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Căn cứ Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của 

Uỷ ban nhân dân huyện Bình Gia về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2023, Nghị quyết số 39-NQ/ĐU ngày 26/12/2022 của Đảng 

ủy xã Thiện Hòa về nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 

30/12/2022 của HĐND xã Thiện Hòa về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, Nghị 

quyết số 34/NQ-HĐND  ngày 30/12/2023 của HĐND xã Thiện Hòa về dự toán 

thu chi NSNN trên địa bàn, phương án phân bổ ngân sách xã năm 2023, Uỷ ban 

nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về 

giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2023 trong đó giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn và phương án phân bổ 

ngân sách cho từng ngành, lĩnh vực để có cơ sở triển khai thực hiện; Ban hành 

Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 

các nhiệm vụ.  

Mặc dù chịu tác động của thời tiết hạn hán kéo dài, giá cả trâu bò thấp, giá 

phân bón và các loại vật tư tăng cao, tình hình sâu bệnh hại cây trồng phổ biến 

diện rộng nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt 

của chính quyền xã trong năm 2023 2023 tình hình kinh tế - xã hội vẫn duy trì 

sự phát triển, an ninh lương thực đảm bảo, đời sống Nhân dân ổn định và nâng 

lên; các phong trào văn hóa, thể thao luôn được duy trì; chế độ chính sách cho 

các đối tượng được thực hiện đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội của địa phương được đảm bảo; Nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh 

đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

Qua đánh giá năm 2023 có 8/11 chỉ tiêu đạt kế hoạch huyện giao và xã đề 

ra (72,7%), có 1/11 chỉ tiêu dự kiến đạt (9,1%) và 1/11 chỉ tiêu không đạt (chiếm 

9,1%), chi tiết cụ thể như sau: 

1. Chỉ tiêu đạt: 

(1) Tổng diện tích gieo trồng 567,9 ha /567 ha đạt 100,2 %. 
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(2) Trồng mới mới được 61,6/ 60 ha đạt 102,7% ha. 

(3) Duy trì và nâng cao 2 trường đạt chuẩn quốc gia. Duy trì và nâng cao 

kết quả phổ cập các bậc học. Duy trì và nâng cao xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về 

y tế. 

(4) Thu nhập bình quân 42,05 triệu đồng /40 triệu đồng/người/năm đạt 

105,1% chỉ tiêu HĐND xã giao.  

 (5) Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dưới 13%. ( đạt 12,2%) 

(6) Duy trì 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đạt 3/3 chỉ tiêu nông 

thôn mới nâng cao, còn 1 chỉ tiêu chưa đến thời điểm đánh giá. 

(7) Làm đường bê tông được 689m/500m đạt 137,8%. 

(8) Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh: 761/761 hộ đạt 

100%. 

(9) Tỷ lệ che phủ rừng trên 85%. 

2. Chỉ tiêu dự kiến đạt: 

(1) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 77.325.000 đồng /90 

triệu đồng đạt 96,7%. 

3. Chỉ tiêu không đạt: 

(1) Tổng đàn trâu bò 745 /1.100 con đạt 79,3% chỉ tiêu giao. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÊN CÁC LĨNH VỰC 

1. Về lĩnh vực kinh tế  

 a) Về sản xuất nông lâm nghiệp: 

- Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm là 567,9 ha đạt 

100,2 % chỉ tiêu kế hoạch huyện giao và đạt 99,98% Nghị quyết Đảng ủy, 

HĐND xã giao giảm 1,6% so với cùng kỳ, trong đó diện tích sản xuất vụ đông - 

xuân được 324,3 ha đạt 93,7% kế hoạch, lúa xuân 81ha đạt  101,3% kế hoạch, 

ngô 91ha đạt 101,1% kế hoạch, cây thực phẩm 63 ha đạt 101,6% kế hoạch, cây 

chất bột có củ 20,5 ha đạt 82%, cây công nghiệp hàng năm 8,8 ha đạt 103,5% kế 

hoạch, cây hàng năm khác 60 ha đạt 75% kế hoạch. 

Về năng suất bình quân, sản lượng lương thực cây có hạt vụ đông - xuân 

kết quả đạt được như sau: Lúa đạt 56,8tạ/ha, sản lượng đạt 460 tấn; Ngô đạt 52 

tạ/ha, sản lượng đạt 473,2 tấn. Tổng sản lượng lương thực vụ đông - xuân đạt 

933,2 tấn đạt 106,9% chỉ tiêu kế hoạch huyện giao và đạt 106,8% chỉ tiêu kế 

hoạch xã giao, sản lượng giảm so với cùng kỳ năm 2022 là 15,8 tấn. 

Tổng diện tích gieo trồng cây vụ mùa là 289,3 ha; trồng cây ăn quả được 

5,5 ha đạt 110% kế hoạch. Công tác chăm sóc, theo dõi tình hình sâu bệnh hại 

cây trồng được chú trọng chỉ đạo thường xuyên. Năng suất vụ lúa mùa sớm đạt 

61,2 tạ/ha, tổng sản lượng là 314,56 tấn, giảm so với cùng kỳ 29,24 tấn. Năng 
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suất vụ lúa mùa muộn đạt 35 tạ/ha, sản lượng là 552,3 tấn, tăng so với cùng kỳ 

86,6 tấn; diện tích ngô vụ mùa là 31,6 ha, năng suất đạt 34,5 tạ/ha, sản lượng 

109 tấn; tổng sản lượng lương thực cây có hạt vụ mùa là 875,8 tấn. Tổng sản 

lượng lương thực cả năm là 1.809 tấn đạt 109,3% chỉ tiêu kế hoạch huyện giao 

và đạt 106,4% xã giao. 

 - Về chăn nuôi, thú y:  

Chỉ đạo các thôn tuyên truyền vận động nhân dân chủ động phòng chống 

rét, dịch bệnh, tiêm phòng đầy đủ. Tổng đàn trâu, bò có 745 con đạt 79,3% chỉ 

tiêu kế hoạch huyện giao giảm 5,1% so với cùng kỳ, trong đó: trâu có 553 con 

đạt 69,1% CTKH, bò có 193 con 137,9% CTKH, tổng đàn lợn có 1.589 con đạt 

113,5% CTKH, tổng đàn gia cầm có 24.537 con đạt 101,4% CTKH. Tổng đàn 

gia súc giảm do giá cả trâu bò hạ giá không thu lại lợi nhuận kinh tế nên các hộ 

chăn nuôi đã bán để chuyển đổi sang đầu tư lĩnh vực khác. 

Tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin: viêm da nổi cục ở trâu bò được 50 

lượt con đạt 25%, tụ huyết trùng cho trâu bò 137 lượt con đạt 34,3%, lở mồm 

long móng 158 con đạt 19,75%, tiêm phòng dại chó được 50 lượt con đạt 25% 

chỉ tiêu kế hoạch giao. Chỉ tiêu tiêm phòng đạt thấp do thời tiết khắc nghiệt trâu 

bò gầy yếu nên các chủ hộ chăn nuôi không tiêm. 

- Về lâm nghiệp, cây ăn quả:  

Chỉ đạo các thôn chuẩn bị tốt kế hoạch trồng rừng mới, đến nay các thôn 

đã trồng được 61,6 ha đạt 102,7% CTKH huyện giao; chỉ đạo việc chăm sóc bảo 

vệ rừng trồng, rừng tự nhiên. Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ 

ơn Bác Hồ” tại thôn Thâm Khôn có 381 người tham gia trồng được 1,0 ha (520 

cây) gồm các loại cây đào 300 cây, lát 220 cây. Cây ăn quả trồng được 5,2 ha 

đạt 104% kế hoạch.  

Công tác phòng cháy chữa cháy rừng được triển khai quán triệt thường 

xuyên nên chưa có vụ cháy rừng nào xảy ra. Trong năm đã xảy ra 2 vụ phá rừng, 

UBND xã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính. Trên địa bàn có 3 xưởng gỗ 

bóc đang hoạt động chấp hành nghiêm các quy định về công tác quản lý bảo vệ 

rừng. 

- Công tác phục vụ sản xuất và dịch vụ nông nghiệp: 

Nạo vét 6 phai đập, 521m mương, đào đắp được 25 m3, sử dụng 178 ngày 

công.Tổ chức ra quân làm thủy lợi tại tất cả các thôn vận động nhân dân chủ 

động nạo vét kênh mương ước  tính  trên 560 công, khơi thông mương rãnh 

được trên 2.523m mương đảm bảo nước tưới tiêu sản xuất.  

Về giống cây lương thực, phân bón: Các hộ dân tự chủ động mua giống, 

phân bón, vật tư nông nghiệp tại các cơ sở phân phối uy tín bảo đảm chất lượng 

và kịp thời vụ.  

Công tác khuyến nông: Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật được 26 

cuộc lồng ghép tại cuộc họp thôn. 
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 Công tác chăm sóc, theo dõi tình hình sâu bệnh hại cây trồng được chú 

trọng chỉ đạo thường xuyên. Vụ Đông - Xuân có xuất hiện sâu bệnh hại cây 

trồng chủ yếu là đốm nâu hại lúa; sâu keo mùa thu hại ngô, nhân viên khuyến 

nông đã hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc phun phòng trừ không để ảnh 

hưởng đến sản lượng lương thực. 

- Xây dựng nông thôn mới: Tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận xã đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2022 vào ngày 23/02/2023. Xây dựng kế hoạch thực 

hiện các tiêu chí nâng cao, qua rà soát xã đạt 3/19 tiêu chí nâng cao (Tiêu chí số 

4 về Điện, tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư, tiêu chí số 15 về Hành chính công), 

trong năm phấn đấu thực hiện chỉ tiêu số 6.3 về tỉ lệ thôn đạt chuẩn văn hóa (7/7 

khu dân đạt khu dân cư văn hóa), chỉ tiêu 14.1 tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm 

y tế đạt trên 98% (chỉ tiêu là 95%), chỉ tiêu 14.4 tỉ lệ người dân có sổ khám chữa 

bệnh điện tử đạt 78,4% (chỉ tiêu là 75%). Thường xuyên tuyên truyền các thôn 

duy trì kết quả đã đạt được chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời tiếp 

tục thực hiện đạt các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm: thường xuyên tổ chức triển khai, 

tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con nông dân xây dựng sản phẩm 

OCOP để đăng ký đề nghị cấp trên công nhận. Tuy nhiên, qua rà soát chưa có 

sản phẩm đảm bảo các tiêu chí đề nghị cấp trên công nhận. 

b) Về công tác giao thông nông thôn, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia:  

- Giao thông: Tu sửa, phát quang đường làng, ngõ xóm, đường liên thôn 

được 7,2 km. Xã được phân bổ 117 tấn xi măng cho các thôn, đã thực hiện 

nghiệm thu được 2.562 m đường, tổng số kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu 

đồng trong đó huy động sức đóng góp của nhân dân được khoảng 136 triệu 

đồng. Tổ chức ra quân đầu xuân làm đường giao thông tại thôn Thâm Khôn tu 

sửa, phát quang đường làng, ngõ xóm, đường liên thôn được 1,6 km. Các thôn 

còn lại tự tổ chức làm được 5,2 km. 

- Đầu tư xây dựng cơ bản: Trong năm được cấp trên đầu tư xây dựng 

mương Sắc Cát (Thôn Thâm Khôn) đã khởi công trong tháng 4 hiện nay đang 

thi công tiến độ đạt khoảng 70% khối lượng, tiến độ thi công chậm không kịp 

tưới tiêu vụ mùa năm 2023, chất lượng mương dẫn bị rò rỉ nhiều đoạn và mương 

không dẫn sát bờ ruộng, một số hộ gia đình có ý kiến, UBND xã đã kiểm tra và 

có ý kiến với đơn vị thi công. 

UBND xã phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất Huyện Bình Gia 

tuyên truyền vận động người dân hưởng ứng Dự án. Thực hiện, hoàn chỉnh hồ 

sơ giải phóng mặt bằng Dự án Đường Khuổi Lào - Yên Lỗ (đoạn Km0 - 

Km5+500), thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường 

địa phương (dự án LRAMP) đối với tổng số 21 hộ dân bị ảnh hưởng thuộc Địa 

phận xã Thiện Hòa hiện nay công trình đã đưa vào sử dụng.  

- Tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia:  
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 Triển khai thực hiện 2 chương trình dự án gồm: tiểu dự án 1 và tiểu dự án 

2 thuộc dự án 3 hỗ trợ giống, phân bón cây lâm nghiệp trồng rừng hiện nay đã 

hoàn thiện thủ tục hồ sơ chờ đến mùa vụ sẽ cấp cho các hộ tham gia dự án. Triển 

khai thực hiện mô hình phục hồi rừng hồi hữu cơ đã trình cấp trên phê duyệt lựa 

chọn nhà thầu sau khi hoàn thiện thủ tục sẽ cấp phân bón hỗ trợ cho các hộ tham 

gia dự án; mô hình "Khu dân cư kiểu mẫu" được cấp trên hỗ trợ 280 triệu đồng 

đã lựa chọn thôn Lân Luông thực hiện mô hình dự kiến xây dựng công trình 

thắp sáng đèn đường và chỉnh trang Nhà văn hóa thôn. 

c) Tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ: 

 - Tiểu thủ công nghiệp: xã có 2 xưởng mộc, 1 xưởng cơ khí nhôm kính 

trên địa bàn đang hoạt động duy trì phát triển ổn định phục vụ nhu cầu sinh hoạt, 

sản xuất, cung ứng các loại nguyên vật liệu xây dựng cơ bản được đáp ứng.  

 - Thương mại - dịch vụ: Hàng hoá đảm bảo cung - cầu, giá cả ổn định đáp 

ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; các hộ kinh doanh cơ bản chấp hành tốt 

các quy định của pháp luật.  

- Hoạt động của các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác: Trên địa bàn có 3 

doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 1 tổ hợp tác đang hoạt động bình thường. 

d) Công tác quản lý đất đai và môi trường: 

Công tác địa chính: tổ chức hòa giải 03 vụ tranh chấp đất đai (trong đó 1 

vụ thành, 2 vụ không thành), tiếp nhận 07 đơn thư đề nghị giải quyết tranh chấp 

đất đai đã giải quyết 07 đơn. 

Công tác đăng ký đất đai, cấp giấy cứng nhận quyền sử dụng đất: Thực 

hiện nhiệm vụ tiếp dân, giải đáp vướng mắc của người dân về Giấy CNQSD đất 

đối với thực địa sử dụng đất, quy trình các bước thực hiện cấp giấy CNQSD đất. 

Xây dựng lộ trình, phương pháp thực hiện đăng ký đất đai lần đầu đối với tổng 

số 1.495 thửa đất gồm: 853 thửa đất lâm nghiệp; 458 thửa đất sản xuất nông 

nghiệp và 184 thửa đất ở. 

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đã tổ 

chức triển khai 7/7 thôn và 01 hội nghị tại trụ sở UBND xã với tổng số 403 lượt 

người tham gia. 

đ) Thu, chi ngân sách: 

Chỉ đạo thu ngân sách ngay từ đầu năm để đạt chỉ tiêu huyện giao, tổng 

thu ngân sách trên địa bàn lũy kế từ đầu năm được 77.325.000 đồng đạt 96,7%; 

chi ngân sách được 4.218.640 đồng. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 

2023 ngay từ đầu năm để chủ động cân đối ngân sách; thực hiện đúng quy chế 

chi tiêu nội bộ của đơn vị.  

e) Tín dụng ngân hàng: 

Triển khai nguồn vốn vay thuộc các đối tượng chính sách khuyến khích 

đầu tư theo Nghị quyết 08, Nghị quyết 15 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến toàn 
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thể các thôn, trong năm 2023 có 11 hồ sơ trình thẩm định dự án, trong đó đã có 

4 dự án đã được giải ngân, còn 7 dự án đang chờ cấp trên thẩm định.  

Công tác vay vốn tín dụng ngân hàng: Tổng dư nợ vay vốn từ ngân hàng 

chính sách xã hội là 24.004.500.000 đồng cho trên 436 hộ vay, trong đó: Hội 

Phụ nữ có 138 hộ vay, dư nợ 7.033.000.000 đồng, Hội Nông dân có 85 hộ vay, 

dư nợ 5.475.000.000 đồng; Hội Cựu chiến binh có 91 hộ vay, dư nợ 

5.317.500.000 đồng; Đoàn thanh niên có 122 hộ vay, dư nợ 6.179.000.000 đồng. 

2. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội: 

a) Giáo dục và đào tạo:  

- Kết quả năm học 2022 - 2023: Các trường học thực hiện tốt kế hoạch 

năm học, duy trì sỹ số học sinh đến cuối năm đạt 100%, chất lượng giáo dục ở 

các cấp học được nâng lên.  

- Năm học 2023 - 2024: Huy động các thôn, phụ huynh dọn dẹp vệ sinh 

trường lớp, khuôn viên, bếp nấu ăn chuẩn bị vào năm học mới, huy động các 

nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và hỗ trợ các hoạt động giáo dục. 

Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua của ngành đề ra, nâng cao chất lượng 

phổ cập giáo dục các bậc học, thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ cho học 

sinh theo quy định, phấn đấu duy trì 2 trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường 

PTDTBT THCS Thiện Hòa và PTDTBT Tiểu học Thiện Hòa.  

b) Y tế, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: 

Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được đảm bảo, tổ chức trực 

nghiêm túc, trong năm 2023 Trạm y tế xã đã tổ chức khám cho 1.952 lượt  bệnh 

nhân, điều trị được 465 lượt bệnh nhân. Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm 

xã đã tổ chức kiểm tra vệ sinh ATTP tại chợ Khuổi Lào và các hàng quán được 

04 lượt.  

Công tác truyền thông dân số KHHGĐ được tích cực thực hiện, khám thai 

định kỳ 45 lượt, có 25 phụ nữ đẻ tại cơ sở y tế ( trong đó có 2 trường hợp sinh 

con thứ 3). 

Tỉ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế 3.232 /3.315 đạt 

97,4%, tiếp tục tuyên truyền những người còn lại tham gia BHYT đảm bảo tỉ lệ 

đạt 100%. 

c) Về chính sách xã hội, dân tộc:  

- Chi trả trợ cấp và thực hiện lập hồ sơ cho các đối tượng chính sách đầy 

đủ, kịp thời, đúng quy định. Tổng số đối tượng người có công đang hưởng trợ 

cấp hàng tháng có 08 đối tượng, trong đó: thương binh 03 người, người nhiễm 

chất độc hóa học 04 người, suy giảm khả năng lao động 01 người. Thực hiện tốt 

chính sách xã hội, trợ giúp xã hội trên địa bàn, công tác thăm hỏi, tặng quà cho 

thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, các 

đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo được bảo đảm đúng chế độ, đúng đối 
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tượng và kịp thời. Lập 12 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo trợ xã hội (06 hồ sơ) 

và chế độ mai táng phí (06 đối tượng).  

- Tổ chức rà soát hộ nghèo, cận nghèo đúng tiến độ, tổng số hộ nghèo, cận 

nghèo năm 2023 là 93 hộ chiếm 12,2%, trong đó:  51 hộ nghèo với 206 nhân 

khẩu chiếm 6,7%, 42 hộ cận nghèo với 164 nhân khẩu chiếm 5,5% tổng số hộ 

trên địa bàn.  

- Quan tâm chính sách dân tộc trên địa bàn, triển khai dự án mô hình 

trồng cây lâm nghiệp (cây Keo tai tượng) thuộc Tiểu dự án 2 – Dự án 3 Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi cho 47 hộ (27 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo, 08 hộ mới thoát nghèo), 

hiện nay đang chờ thời tiết thuận lợi sẽ cấp phát cây giống cho các hộ. 

d) Về văn hóa, thông tin và thể thao: 

- Tập trung tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng 

cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023), pháo nổ, công cụ hỗ trợ. Phối hợp 

với các ngành đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền phong trào “Bình Gia cùng cả 

nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”, phong trào xây dựng “xã hội học tập”. 

- Tổ chức 03 lễ hội lồng tồng truyền thống (Yên Hùng, Ba Biển, Nà Tàn) 

thu hút đông đảo bà con nhân dân tham dự lễ hội; thành lập đoàn tham gia trưng 

bày sản phẩm nhân dịp công bố điểm du lịch Làng du lịch cộng đồng xã Mông 

Ân; Hưởng ứng tuần lễ mặc trang  phục dân tộc trên địa bàn xã đã thu hút toàn 

thể các tầng lớp nhân dân tham gia nhất là cán bộ, công chức, viên chức, các hội 

viên, đoàn viên. Tham gia trưng bày sản phẩm tại lễ hội Phài Lừa (xã Hồng 

Phong). Trong năm điểm du lịch núi Nàng Tiên đón trên 9.000 lượt khách đến 

tham quan. 

- Tổng số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2023 là 686 hộ đạt 

90,1%, có 171 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm 2021 - 2023, 22 hộ đạt 

danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục được Chủ tịch UBND xã 

tặng giấy khen, 7/7 khu dân cư được UBND huyện công nhận Khu dân cư văn 

hóa. 

3. Công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; 

phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí: 

a) Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện, toàn bộ các thủ 

tục hành chính đều được tiếp xử lý trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến; tiếp 

nhận 1.092 hồ sơ thủ tục hành chính (trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 1.085 = 

99,4%), đã giải quyết 1.092 hồ sơ, đúng hạn 1.085 hồ sơ = 99,4%, quá hạn 07 hồ 

sơ chiếm 0,6%. Tiến hành số hóa hô sơ thủ tục hành chính được 2.418 / 2.418 
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hồ sơ đạt 100%, hàng tuần đều được các cán bộ, công chức quan tâm số hóa 

đảm bảo tỉ lệ trên giao và kế hoạch xã đề ra.  

b) Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công 

dân. Tổ chức tiếp công dân 1 lượt đã giải quyết, tiếp nhận 07 đơn thư đề nghị của 

công dân đã giải quyết 7/7 đơn (Có 1 đơn thư vượt cấp), không có vụ việc phức 

tạp, kéo dài, khiếu kiện đông người. Tổ chức hòa giải ở cơ sở được 16 vụ việc, 

hòa giải thành 14 vụ = 87,5%, không thành 2 vụ = 12,5%.  

Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được thực hiện 

tốt, công bố công khai dự toán năm 2023 từ đầu năm, chấp hành nghiêm quy chế 

chi tiêu nội bộ. Thường xuyên tuyên truyền cán bộ công chức thực hành tiết 

kiệm, cắt giảm các nội dung chi không cần thiết. 

4. Về công tác Quốc phòng - An ninh: 

a) Quốc phòng: 

Hội đồng nghĩa vụ xã đã giao lệnh gọi nhập ngũ cho 11 thanh niên nhập 

ngũ năm 2023. Tổ chức họp rà soát thanh niên thuộc diện khám sơ tuyển sức 

khỏe nghĩa vụ quân sự và công an năm 2024, đã tổ chức khám cho 43 công dân, 

kết quả sơ tuyển có 33 công dân đủ điều kiện khám sức khỏe vòng 2 tại huyện 

(quân sự 25, công an 08). 

Tổ chức huấn luyện dân quân hoàn thành trong tháng 6/2023 được đánh 

giá xếp loại khá, kết quả ngày làm công tác dân vận tại bản Cạm Tắm thôn Nà 

lẹng có 65 người tham gia lao động, làm được 95 mét đường bê tông, 01 lò đốt 

rác. 

b) An ninh trật tự:  

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được ổn định, an ninh trật tự cơ 

bản được bảo đảm, có 07 vụ việc xảy ra trên địa bàn đã tiến hành xử lý theo quy 

định. Thường xuyên tuyên truyền cho Nhân dân cảnh giác với các loại tội phạm. 

5. Đánh giá chung: 

a) Kết quả đạt được: 

Trong năm 2023 với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự giám sát của 

HĐND, sự tham gia tích cực của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã 

hội, sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành của UBND cùng với sự đồng lòng của 

Nhân dân nên kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng, tiến độ thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn dự kiến đạt chỉ tiêu giao, các nhiệm vụ về cải cách hành chính, 

thực hiện chính quyền điện tử, chính đạt được những kết quả nhất định, các lĩnh 

vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực, chế độ an sinh xã hội được quan 

tâm, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được 

cải thiện và nâng cao, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã 

được giữ vững, ổn định.  

b) Những hạn chế, nguyên nhân: 
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Bên cạnh những kết quả đạt được tích cực như trên, tình hình kinh tế - xã 

hội của xã còn nhiều hạn chế, tồn tại như: 

Các chỉ tiêu về nông lâm nghiệp giảm so với cùng kỳ năm 2022 (tổng 

diện tích gieo trồng giảm 1,6% do thời tiết hạn hán không thuận lợi cho việc 

trồng các loại cây thạch đen, một số chân ruộng không chủ động nước không thể 

gieo cấy, tổng đàn gia súc giảm 5,1% do giá cả trâu bò giảm sâu nên các hộ chăn 

nuôi bán để chuyển đổi sang trồng rừng; tiêm phòng gia súc giảm 15% do trâu 

bò gầy yếu các hộ vỗ béo chuẩn bị bán cho thương lái. 

Tình hình vi phạm về chặt phá rừng vẫn còn xảy ra mặc dù đã được tuyên 

truyền nhiều lần do nhận thức của một bộ phận người dân ít tham gia các cuộc 

họp thôn, sinh hoạt các tổ chức hội đoàn thể. Còn có đơn thư vượt cấp do người 

dân chưa hiểu về thẩm quyền giải quyết vụ việc và mong muốn tất cả các cấp 

cùng giải quyết. 

Tình hình an ninh trật tự đã được Công an xã và các hội đoàn thể tích cực 

chủ động tuyên truyền nhưng các vụ việc nhỏ lẻ phát sinh trong nội bộ Nhân dân 

vẫn còn xảy ra do một bộ phận người dân chưa chấp hành các quy định của pháp 

luật. 

Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024 

1. Tập trung triển khai thực hiện hiệu có quả các chương trình, kế hoạch 

của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần 

thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2024. Tăng cường công tác phối hợp với Thường trực 

HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, giữa các bộ phận chuyên môn, các đơn vị sự 

nghiệp; tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính 

trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. 

2. Chủ động chuẩn bị và triển khai kế hoạch sản xuất đảm bảo kịp thời vụ. 

Tăng cường công tác khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật; thực hiện các 

biện pháp phòng, chống bệnh dịch trên cây trồng, vật nuôi. Thực hiện tốt công tác 

trồng rừng mới, tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy 

rừng, cải tao rừng nghèo kiệt theo quy định của Nghị quyết số 95-NQ/TU ngày 

20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ động phương án phòng, chống lụt 

bão, giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2024. Triển 

khai hiệu quả Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Nâng cao chất 

lượng các tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới. 

3. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ 

tầng giao thông. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội để tiếp tục đầu 

tư phát triển kết cấu hạ tầng cho các công trình, dự án hạ tầng giao thông, dịch 
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vụ, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao... Tập trung chỉ đạo triển khai thực 

hiện quyết liệt 3 Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo thực hiện hoàn thành 

các mục tiêu đã đề ra. 

4. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách để đẩy mạnh phát 

triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn xã. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các 

tổ chức Hội tín chấp ngân hàng và hoạt động của các tổ vay vốn tiết kiệm tạo 

điều kiện cho Nhân dân trong phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Tiếp tục thực 

hiện truyền thông, quảng bá du lịch; tạo thuận lợi, hỗ trợ nhà đầu để thực hiện 

dự án về du lịch cộng đồng trên địa bàn xã. 

5. Tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách đáp ứng nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện quyết liệt các giải pháp phấn đấu thu đạt và 

vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Chi ngân sách đúng theo Luật Ngân sách Nhà nước 

quy định. Tiếp tục nâng cao hiệu quả chi tiêu công, tăng cường kỷ luật tài chính, 

ngân sách, điều hành chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; cơ cấu chi ngân sách nhà 

nước theo hướng giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển.  

6. Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 

- Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. Tiếp tục duy trì kết 

quả và nâng chuẩn chất lượng phổ cập giáo dục.  

- Tập trung bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tăng cường giám sát 

dịch bệnh, xử lý kịp thời khi có dịch xảy ra. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, quản 

lý vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Duy trì và 

nâng cao xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế.  

- Quản lý, tổ chức tốt hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.Tổ 

chức các hoạt động mừng đảng, mừng xuân năm 2024 và các ngày lễ lớn của đất 

nước, của tỉnh và của huyện, xã. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh".  

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời, toàn diện các chính sách đảm bảo an sinh xã 

hội, chính sách người có công với cách mạng, hộ nghèo, gia đình chính sách. 

Vận động toàn dân thực hiện phong trào, đẩy mạnh các hoạt động Đền ơn, đáp 

nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Thực hiện hiệu quả các chính sách thúc đẩy bình 

đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và 

bảo vệ quyền lợi của trẻ em; phát triển thanh niên; phòng chống tệ nạn xã hội.  

7. Tiếp tục triển khai có hiệu quả về chuyển đổi số đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 trên tất cả các lĩnh vực. Tập trung phát triển kinh tế số, cửa 
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hàng số. Xây dựng, phát triển, duy trì và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

8. Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chủ động, 

tích cực thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống thiên tai, ứng phó với 

biến đổi khí hậu.  

9. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện 

nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết đơn 

thư, không để khiếu kiện vượt cấp.  

10. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Bồi dưỡng 

kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Chủ động nắm chắc tình hình, 

quản lý tốt địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý các loại tội 

phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Đảm bảo giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu 

tranh, kiềm chế các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, hạn chế 

các vụ tai nạn giao thông. 

11. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch về cải 

cách hành chính. Nâng cao năng lực, trách nhiệm, nghiệp vụ chuyên môn của 

cán bộ, công chức trong xử lý nhiệm vụ, tạo động lực, khát vọng cống hiến cho 

đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Tiếp tục cải thiện, nâng 

cao các chỉ số cải cách hành chính(PAR INDEX), hoạt động của bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả.  

12. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội, củng cố 

khối đại đoàn kết toàn dân; phát động các phong trào thi đua, khen thưởng, phấn 

đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của UBND xã Thiện Hoà./. 
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